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VÒNG CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA – K - ELEC 2022

	Mã trận:

	Ngày:

	Giờ:

	Sân thi đấu:


				
	        CLB:             HUẾ
	       CLB:  NAM ĐỊNH

	Trang phục: 
TM: 
	Trang phục: 

TM: 


	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Phạm Văn Tiến Quân TM
	
	
	
	07
	1
	Ngô Tuấn Đạt TM
	
	
	
	06

	2
	Trần Đình Sửu 
	
	
	
	07
	2
	Đỗ Xuân Tiến 
	
	
	
	05

	3
	Vi Đình Thượng 
	
	
	
	06
	3
	Lê Vũ Phong 
	
	
	
	06

	4
	Lê Xuân Đăng
	
	
	
	07
	4
	Nguyễn Viết Thành Tú 
	
	
	
	06

	5
	Phan Hữu Hiếu 
	
	
	
	07
	5
	Bùi Văn Hoàng 
	
	
	
	06

	6
	Bùi Hữu Thiện 
	
	
	
	06
	6
	Mai Bá Tùng Lâm 
	
	
	
	06

	7
	Phạm Ngọc Thành Thảo
	
	
	
	06
	7
	Trần Văn Hà 
	
	
	
	05

	8
	Trần Quang Huy
	
	
	
	06
	8
	Tạ Xuân Trường 
	
	
	
	05

	9
	Nguyễn Đăng Khoa
	
	
	
	07
	9
	Trần Văn Thành 
	
	
	
	05

	10
	Lê Văn Tú 
	
	
	
	06
	10
	Đỗ Ngọc Minh
	
	
	
	06

	11
	Nguyễn Hữu Nhật Long 
	
	
	
	06
	11
	Lê Tuấn Anh 
	
	
	
	06

	12
	Trương Quang Hoàn 
	
	
	
	05
	12
	Hoàng Tùng Dương 
	
	
	
	06

	14
	Nguyễn Bá Đức 
	
	
	
	07
	14
	Dương Minh Mưu 
	
	
	
	06

	15
	Phan Trịnh Khang 
	
	
	
	07
	15
	Nguyễn Hoàng Long 
	
	
	
	06

	16
	Nguyễn Hoàng Vũ 
	
	
	
	07
	16
	Ngô Thọ Đức 
	
	
	
	06

	17
	Hoàng Quang Dũng 
	
	
	
	05
	17
	Cáp Trọng Tú 
	
	
	
	06

	18
	Võ Văn Tuấn Kiệt 
	
	
	
	05
	18
	Chu Minh Cao 
	
	
	
	06

	19
	Bùi Công Chính
	
	
	
	05
	19
	Lại Hữu Việt 
	
	
	
	06

	20
	Trần Văn Đông 
	
	
	
	05
	20
	Ngô Văn Tráng 
	
	
	
	06

	21
	Nguyễn Lương Tuấn Khải 
	
	
	
	06
	31
	Phạm Đức Hải  TM
	
	
	
	06

	22
	Nguyễn Mạnh Lâm Sơn 
	
	
	
	07
	30
	Nguyễn Phú Quý TM
	
	
	
	06

	23
	Dương Anh Vũ 
	
	
	
	05
	24
	Nguyễn Anh Tuấn 
	
	
	
	05

	30
	Nguyễn Văn Minh Phú TM
	
	
	
	07
	29
	Nguyễn Duy Duân 
	
	
	
	06

	31
	Tôn Thất Gia Đạt  TM
	
	
	
	06
	28
	Nguyễn Quang Vinh 
	
	
	
	05

	26
	Đỗ Trọng Tín 
	
	
	
	06
	
	
	
	
	
	

	28
	Trần Thanh Tân 
	
	
	
	07
	
	
	
	
	
	


	29
	Trương Hồ Trung 
	
	
	
	07
	
	
	
	
	
	

	24
	Trần Văn Nam 
	
	
	
	07
	
	
	
	
	
	

	13
	Lê Phú Nhân 
	
	
	
	07
	
	
	
	
	
	

	36
	Trần Đình Thanh Phong 
	
	
	
	07
	
	
	
	
	
	


	HLV Trưởng: Dương Công Quốc
(Ký tên)


	
	HLV Trưởng: Phan Thế Hiếu
(Ký tên)



	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
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VÒNG CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA – K - ELEC 2022
	Mã trận:

	Ngày:

	Giờ:

	Sân thi đấu:


				
	        CLB: HOÀNG ANH GIA LAI
	       CLB: SÔNG LAM NGHỆ AN

	Trang phục: 
TM: 
	Trang phục: 
TM: 


	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Nguyễn Trần Mạnh Hiếu TM 
	
	
	
	07
	1
	Nguyễn Bảo Ngọc TM
	
	
	
	07

	2
	Hoàng Nguyễn Phương Nam 
	
	
	
	07
	2
	Phan Văn Thành
	
	
	
	06

	3
	Lê Nguyễn Anh Duy 
	
	
	
	07
	3
	Nguyễn Văn Tâm
	
	
	
	06

	4
	Nguyễn Quốc Quang Huy 
	
	
	
	07
	25
	Đinh Văn Bắc
	
	
	
	06

	5
	Lê Nguyễn Phương Nam 
	
	
	
	07
	6
	Nguyễn Ngọc Trung
	
	
	
	06

	6
	Vũ Lê Huy Hoàng 
	
	
	
	07
	7
	Nguyễn Trọng Tuấn
	
	
	
	06

	7
	Nguyễn Minh Tâm 
	
	
	
	05
	8
	Nguyễn Tấn Minh
	
	
	
	07

	8
	Nguyễn Hoàng Gia Huy 
	
	
	
	07
	9
	Trương Văn Tuyển
	
	
	
	05

	9
	Trần Đắc Lộc
	
	
	
	07
	10
	Nguyễn Quang Lực
	
	
	
	05

	10
	Nay Di Đan 
	
	
	
	07
	11
	Phạm Quốc Khánh
	
	
	
	06

	11
	Hoàng Minh Tiến 
	
	
	
	05
	12
	Bùi Thanh Đức
	
	
	
	06

	12
	K’ Nhịp
	
	
	
	07
	14
	Nguyễn Quang Vinh
	
	
	
	05

	15
	Drong Phú Thiên Phước
	
	
	
	06
	15
	Lê Nguyễn Hoàng
	
	
	
	05

	16
	Trần Quốc Trường 
	
	
	
	07
	16
	Lê Đình Long Vũ
	
	
	
	06

	17
	Nguyễn Huy Hoàng 
	
	
	
	06
	18
	Nguyễn Quang Lâm
	
	
	
	07

	18
	Nguyễn Bảo Đức 
	
	
	
	07
	19
	Nguyễn Trọng Sơn
	
	
	
	06

	19
	Nguyễn Đình Minh Hoàng 
	
	
	
	07
	20
	Phạm Nguyễn Quốc Trung
	
	
	
	06

	20
	Trần Gia Bảo
	
	
	
	08
	21
	Nguyễn Mai Hoàng
	
	
	
	05

	21
	Cao Văn Lai 
	
	
	
	05
	22
	Nguyễn Văn Linh
	
	
	
	06

	22
	Đinh Quang Kiệt 
	
	
	
	07
	24
	Bùi Quốc Huy 
	
	
	
	06

	23
	Trần Hoàng Sang
	
	
	
	08
	31
	Bùi Thanh Long TM
	
	
	
	06

	24
	Võ Quốc Anh 
	
	
	
	06
	28
	Lê Quang Sâm
	
	
	
	06

	30
	Đinh Phước Sang TM
	
	
	
	05
	27
	Phùng Văn Nam
	
	
	
	06

	26
	Môi Sê
	
	
	
	05
	23
	Trần Công Đạt
	
	
	
	07

	27
	Trần Phạm Đức Tài 
	
	
	
	05
	5
	Hoàng Minh Hợi
	
	
	
	07

	28
	Lê Hữu Minh Nguyên
	
	
	
	06
	26
	Trần Quốc Hòa
	
	
	
	07

	29
	Dụng Quang Vinh 
	
	
	
	07
	30
	Trương Gia HuyTM
	
	
	
	05

	25
	Nguyễn Thành Nhân 
	
	
	
	06
	
	
	
	
	
	

	31
	Dương Quốc Huy TM
	
	
	
	08
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HLV Trưởng: Trịnh Duy Quang
(Ký tên)


	
	HLV Trưởng: Phan Tiến Hoài
 (Ký tên)

	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
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VÒNG CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA – K - ELEC 2022

	Mã trận:

	Ngày:

	Giờ:

	Sân thi đấu:


				
	        CLB:             PVF
	             CLB:            HÀ NỘI

	Trang phục:           /TM:
	Trang phục:          /TM:


	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Nguyễn Minh Kha ™
	
	
	
	05
	1
	Phạm Đình Hải ™
	
	
	
	06

	21
	Nguyễn Duy Hưng
	
	
	
	05
	3
	Phan Tiến Thắng
	
	
	
	06

	17
	Thái Bá Đạt
	
	
	
	05
	5
	Nguyễn Bá Dũng
	
	
	
	07

	25
	Phan Văn Thành Đạt
	
	
	
	05
	6
	Đỗ Thành Đạt
	
	
	
	06

	27
	Nguyễn Hoàng Chiến
	
	
	
	05
	7
	Nguyễn Anh Tiệp
	
	
	
	06

	19
	Nguyễn Gia Bảo 
	
	
	
	05
	8
	Đặng Tuấn Minh
	
	
	
	07

	14
	Nguyễn Quốc Toản
	
	
	
	06
	9
	Nguyễn Xuân Toàn
	
	
	
	06

	6
	Nguyễn Văn Duy
	
	
	
	06
	10
	Hoàng Văn Tuyến
	
	
	
	05

	10
	Nguyễn Khánh Hoàng
	
	
	
	06
	11
	Đỗ Minh Quân
	
	
	
	06

	8
	Lê Ngọc Hưng
	
	
	
	06
	12
	Dương Xuân Bách
	
	
	
	06

	7
	Phạm Lê Triệu
	
	
	
	06
	14
	Phan Trọng Minh
	
	
	
	06

	5
	Khúc Trung Hiếu
	
	
	
	06
	16
	Lê Trí Phong
	
	
	
	05

	4
	Lê Thắng Long
	
	
	
	06
	17
	Dương Đình Nguyên
	
	
	
	06

	28
	Lê Nguyễn Quốc Kiên
	
	
	
	06
	19
	Đoàn Phú Quý
	
	
	
	06

	9
	Nguyễn Gia Huy
	
	
	
	06
	20
	Nguyễn Phạm Danh Tú
	
	
	
	06

	15
	Bùi Hoàng Sơn
	
	
	
	06
	21
	Hoàng Hữu Quang
	
	
	
	06

	16
	Nguyễn Lê Phát
	
	
	
	07
	23
	Nguyễn Hữu Trường
	
	
	
	06

	22
	Vương Quang Vinh
	
	
	
	07
	24
	Phạm Đình Trường
	
	
	
	06

	26
	Lê Minh Nhật
	
	
	
	07
	25
	Đặng Gia Bảo
	
	
	
	05

	30
	Phạm Huy Hoàng ™
	
	
	
	07
	30
	Trần Văn Toàn ™
	
	
	
	06

	11
	Phùng Quang Tú
	
	
	
	07
	27
	Bùi Minh Hiếu
	
	
	
	07

	24
	Lê Anh Đức
	
	
	
	07
	28
	Nguyễn Cảnh Tài
	
	
	
	05

	3
	Nguyễn Quốc Khánh
	
	
	
	07
	29
	Nguyễn Đình Thịnh
	
	
	
	06

	29
	Đào Quang Anh
	
	
	
	07
	26
	Bùi Nhật Quang
	
	
	
	07

	20
	Nguyễn Thành Đạt
	
	
	
	07
	31
	Nguyễn Bình Quang Vinh ™
	
	
	
	06

	2
	Trần Gia Huy
	
	
	
	07
	18
	Phạm Anh Tuấn
	
	
	
	07

	23
	Trần Gia Hưng
	
	
	
	07
	13
	Nguyễn Hữu Hoàng
	
	
	
	06

	12
	Nguyễn Sỹ Mạnh Dũng
	
	
	
	07
	4
	Nguyễn Văn Đạt
	
	
	
	05

	18
	Nguyễn Hoàng Anh
	
	
	
	06
	15
	Nguyễn Quốc Khánh
	
	
	
	07

	31`
	Nguyễn Thành Long ™
	
	
	
	08
	22
	Nguyễn Long Nhật
	
	
	
	05


	HLV Trưởng: Nguyễn Duy Đông
(Ký tên)


	
	HLV Trưởng: Phạm Minh Đức
(Ký tên)



	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
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VÒNG CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA – K - ELEC 2022

	Mã trận:

	Ngày:

	Giờ:

	Sân thi đấu:


				
	        CLB:  BÌNH PHƯỚC
	  CLB:  BECAMEX BÌNH DƯƠNG

		

	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Trần Như Khiêm ™
	
	
	
	06
	2
	Đỗ Minh Thuận 
	
	
	
	05

	2
	Điểu Khuynh
	
	
	
	06
	3
	Nguyễn Ngọc Chiến 
	
	
	
	05

	3
	Trần Quốc Khánh
	
	
	
	06
	4
	Đinh Sỹ Sơn 
	
	
	
	06

	5
	Lý Văn Tấn
	
	
	
	06
	6
	Trương Hải Tiến 
	
	
	
	06

	6
	Lê Phú Quốc Anh
	
	
	
	06
	7
	Nguyễn Đăng Huy 
	
	
	
	05

	7
	Nguyễn Tuấn Sang
	
	
	
	06
	8
	Nguyễn Anh Khoa 
	
	
	
	05

	8
	Trần Minh Toàn
	
	
	
	06
	9
	Nguyễn Đức Thành 
	
	
	
	06

	9
	Đoàn Huy Nam
	
	
	
	06
	11
	Hà Lê Thành Trung 
	
	
	
	06

	10
	Nguyễn Trung Thành Lộc
	
	
	
	06
	12
	Quách Thành Tài 
	
	
	
	07

	11
	Đàm Trọng Phúc
	
	
	
	06
	14
	Hồ Văn Phú
	
	
	
	06

	31
	Nguyễn Đặng Huy Bảo ™
	
	
	
	06
	15
	Tô Vũ Sinh 
	
	
	
	06

	13
	Hồ Hoàng Công
	
	
	
	06
	16
	Cao Nguyễn Anh Quân
	
	
	
	06

	15
	Trần Phan Anh Tú
	
	
	
	06
	17
	Nguyễn Phạm Đăng Khoa
	
	
	
	06

	16
	Dương Quốc Thuận An
	
	
	
	06
	18
	Nguyễn Quốc Khánh 
	
	
	
	06

	17
	Lê Anh Tài
	
	
	
	06
	19
	Hoàng Bá Hùng
	
	
	
	06

	18
	Nguyễn Đức Long
	
	
	
	06
	20
	Hồ Văn Khoa
	
	
	
	07

	19
	Nguyễn Lê Minh Hiếu
	
	
	
	06
	21
	Phan Minh Kỳ 
	
	
	
	07

	20
	Điểu Hùng Tuấn
	
	
	
	06
	22
	Trần Lê Bảo Tuấn 
	
	
	
	07

	21
	Lê Văn Hùng
	
	
	
	05
	23
	Đặng Công Đức Nam 
	
	
	
	07

	22
	Nguyễn Quốc Hưng
	
	
	
	06
	1
	Dương Phúc Hưng TM
	
	
	
	07

	28
	Nguyễn Đức Thiện
	
	
	
	06
	30
	Nguyễn Huữ Lợi TM
	
	
	
	06

	30
	Huỳnh Đức Khiêm ™
	
	
	
	07
	26
	Nguyễn Công Anh Kiệt
	
	
	
	07

	14
	Nguyễn Trọng Đức
	
	
	
	05
	24
	Nguyễn Phương Khang
	
	
	
	

	4
	Trần Phi Hùng
	
	
	
	05
	25
	Vũ Tấn Lộc
	
	
	
	

	22
	Nguyễn Tấn Phúc
	
	
	
	05
	27
	Lê Tấn Hưng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	28
	Nguyễn Hữu Hoài Phong
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	31
	Đặng Thiên Quang TM
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	10
	Nguyễn Đăng Dương
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	5
	Nguyễn Gia Đoàn
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HLV Trưởng: Phạm Công Lộc
(Ký tên)


	
	HLV Trưởng: Trương Văn Dũ
(Ký tên)



	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
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VÒNG CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA – K - ELEC 2022

	Mã trận:

	Ngày:

	Giờ:

	Sân thi đấu:


				
	        CLB:             PHÚ YÊN
	CLB:                 SÀI GÒN

		

	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Huỳnh Tấn Đạt TM
	
	
	
	05
	1
	Phan Ngọc Bảo TM
	
	
	
	05

	2
	Nguyễn Tuấn Quang
	
	
	
	06
	3
	Trương Lĩnh Nam 
	
	
	
	06

	3
	Đặng Quốc Tịch 
	
	
	
	06
	5
	Nguyễn Hữu Trọng 
	
	
	
	06

	4
	Lê Minh Vũ 
	
	
	
	06
	6
	Trần Văn Hoà 
	
	
	
	06

	5
	Lê Tĩnh 
	
	
	
	05
	7
	Trương Trí Thiện 
	
	
	
	05

	6
	Huỳnh Ngọc Tấn Nam
	
	
	
	05
	8
	Vương Tấn Phát 
	
	
	
	06

	7
	Huỳnh Khánh Duy 
	
	
	
	06
	9
	Nguyễn Thanh Xuân 
	
	
	
	06

	8
	Huỳnh Văn Mạnh
	
	
	
	06
	10
	Hồ Tấn Đăng Vinh 
	
	
	
	05

	9
	Phạm Tường Quang 
	
	
	
	05
	11
	Hoàng Lưu Trọng Nhân 
	
	
	
	05

	10
	Mai Gia Bảo 
	
	
	
	05
	12
	Nguyễn Phi Hùng
	
	
	
	07

	11
	Nguyễn Xuân Vũ 
	
	
	
	06
	14
	Phạm Nguyễn Ngọc Nhân 
	
	
	
	07

	14
	Phan Văn Thắng
	
	
	
	06
	15
	Bùi Quang Hoàng
	
	
	
	07

	15
	Nguyễn Thanh Tú 
	
	
	
	06
	30
	Hà Phú Hưng TM 
	
	
	
	07

	16
	Lê Văn Tấn 
	
	
	
	06
	17
	Tống Duy Phước 
	
	
	
	06

	17
	Nguyễn Nhật Tín 
	
	
	
	06
	18
	Trần Minh Chiến
	
	
	
	05

	18
	 Nguyễn Nhật Trung 
	
	
	
	05
	20
	Nguyễn Nhật Minh 
	
	
	
	06

	19
	Phạm Thành Dân 
	
	
	
	06
	21
	Võ Trần Hoàng Phúc 
	
	
	
	06

	31
	Phạm Gia Bảo TM
	
	
	
	06
	22
	Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa
	
	
	
	07

	21
	Trần Ngọc Tuyển
	
	
	
	06
	23
	Trương Nguyên Long
	
	
	
	06

	22
	Nguyễn Hữu Sơn 
	
	
	
	06
	24
	Trần Quang Minh 
	
	
	
	06

	
	
	
	
	
	
	25
	Mã Anh Hào 
	
	
	
	06

	
	
	
	
	
	
	31
	Phạm Hoàng Long TM
	
	
	
	06

	
	
	
	
	
	
	27
	Nguyễn Anh Minh
	
	
	
	07

	
	
	
	
	
	
	28

	Đinh Văn Thịnh
	
	
	
	07

	
	
	
	
	
	
	29
	Trần Bảo Long
	
	
	
	07

	
	
	
	
	
	
	16
	Đoàn Á Đông
	
	
	
	06

	
	
	
	
	
	
	26
	Võ Quang Tiến 
	
	
	
	06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HLV Trưởng: Đặng Thiên Văn
(Ký tên)


	
	HLV Trưởng: Gonnet David  

(Ký tên)



	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	


	[image: image11.png]



	LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

PHÒNG TỔ CHỨC THI ĐẤU

Đường Lê Quang Đạo – P. Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – Hà Nội

Tel: 024.37332636 – Fax: 024.37337241

Email: thidau.vff@gmail.com/ thidau.vff2022@gmail.com
	[image: image12.png]LIVING

F-OTBALL
———

FIFA







VÒNG CHUNG KẾT GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA – K - ELEC 2022

	Mã trận:

	Ngày:

	Giờ:

	Sân thi đấu:


				
	        CLB:             ĐỒNG THÁP
	       CLB:  TP. HỒ CHÍ MINH

		

	


	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	9
	Bùi Quốc Duy 
	
	
	
	06
	1
	Phạm Đăng Khôi TM
	
	
	
	06

	7
	Lê Huỳnh Triệu 
	
	
	
	06
	2
	Nguyễn Hồng Quang
	
	
	
	08

	14
	Nguyễn Hoàng Tâm 
	
	
	
	06
	4
	Trương Nhạc Minh
	
	
	
	06

	11
	Lê Thanh Phúc 
	
	
	
	06
	6
	Lê Khả Đức 
	
	
	
	07

	17
	Tống Hạo Nam 
	
	
	
	06
	7
	Ngô Hoàng Gia Huy
	
	
	
	08

	3
	Thạch Nguyễn Hoàng Hùng 
	
	
	
	06
	9
	Hoàng Trọng Huy 
	
	
	
	06

	8
	Lê Thành Quốc 
	
	
	
	06
	10
	Lê Khắc Huy 
	
	
	
	06

	10
	Nguyễn Tiến Đạt
	
	
	
	06
	11
	Lê Đình Mạnh 
	
	
	
	07

	15
	Đinh Tấn Hoà Nhã 
	
	
	
	06
	12
	Kim Nhật Linh 
	
	
	
	06

	1
	Nguyễn Thế Vinh TM
	
	
	
	06
	14
	Văn Huỳnh Trung Khang
	
	
	
	07

	6
	Nguyễn Phước Thiện 
	
	
	
	07
	16
	Chu Quang Huy
	
	
	
	05

	18
	Lại Văn Chí Kiệt 
	
	
	
	07
	17
	Bùi Gia Bảo 
	
	
	
	06

	16
	Ngô Phạm Nhật Huy 
	
	
	
	07
	18
	Nguyễn Hoàng Minh Nhật 
	
	
	
	06

	21
	Lê Phạm Ngọc Phát 
	
	
	
	07
	19
	Trần Trung Dũng 
	
	
	
	06

	22
	Trần Phúc Thịnh 
	
	
	
	07
	20
	Phan Lê Chinh
	
	
	
	06

	26
	Nguyễn Hữu Thiện
	
	
	
	07
	22
	Nguyễn Cảnh Nam 
	
	
	
	07

	5
	Trương Quang Đoàn 
	
	
	
	06
	23
	Võ Tuấn Phong 
	
	
	
	06

	2
	Diệp Thành Phố 
	
	
	
	05
	31
	Hoa Xuân Tín TM
	
	
	
	08

	28
	Quách Quang Huy
	
	
	
	05
	25
	Nguyễn Văn Phú 
	
	
	
	05

	19
	Trịnh Long Vũ
	
	
	
	05
	26
	Trần Quốc Huy 
	
	
	
	05

	27
	Nguyễn Phạm Trường An
	
	
	
	05
	27
	Nguyễn Trần Minh Tài
	
	
	
	08

	30
	Lê Đăng Khoa TM
	
	
	
	05
	28
	Trần Mạnh Hùng 
	
	
	
	06

	
	
	
	
	
	
	21
	Nguyễn Khánh An
	
	
	
	08

	
	
	
	
	
	
	24
	Phạm Minh Quân
	
	
	
	08

	
	
	
	
	
	
	15
	Lê Minh Chiến
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	HLV Trưởng: Huỳnh Ngọc Hiển
(Ký tên)


	
	HLV Trưởng: Lương Trung Tuấn
(Ký tên)



	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ  4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 
	


